Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 2.001893.000.00.00.H36
Số quyết định: 816/QĐ-UBND
Tên thủ tục: Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh
Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn
Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức dưới đây thuộc địa phương đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang gửi 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công - Địa chỉ: 36 Trần Phú, phường 4, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
+ Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa; Thể thao;
+ Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;
+ Hội văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;
+ Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, lễ hội, chương trình có bán vé thu tiền và các chương trình biểu diễn với mục đích khác, khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu duyệt chương trình, tổ chức đề nghị cấp phép phải tổ chức để Hội đồng nghệ thuật duyệt chương trình trước khi biểu diễn.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
05 Ngày làm việc
	
Phí : 1.500.000 Đồng (áp dụng cho 1 chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật có độ dài dưới 50 phút)
Phí : 2.000.000 Đồng (áp dụng cho 1 chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật có độ dài từ 51-100 phút)
Phí : 3.000.000 Đồng (áp dụng cho 1 chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật có độ dài từ 101-150 phút)
Phí : 0 Đồng (Miễn phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn đối với chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia. )
Phí : 3.500.000 Đồng (áp dụng cho 1 chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật có độ dài từ 151-200 phút)
Phí : 5.000.000 Đồng (áp dụng cho 1 chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật có độ dài từ 201 phút trở lên)
	
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


	
Trực tuyến
	
05 Ngày làm việc
	
Phí : 0 Đồng (Miễn phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn đối với chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia. )
Phí : 1.500.000 Đồng (áp dụng cho 1 chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật có độ dài dưới 50 phút)
Phí : 2.000.000 Đồng (áp dụng cho 1 chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật có độ dài từ 51-100 phút)
Phí : 3.000.000 Đồng (áp dụng cho 1 chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật có độ dài từ 101-150 phút)
Phí : 3.500.000 Đồng (áp dụng cho 1 chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật có độ dài từ 151-200 phút)
Phí : 5.000.000 Đồng (áp dụng cho 1 chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật có độ dài từ 201 phút trở lên)
	
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


	
Dịch vụ bưu chính
	
05 Ngày làm việc
	
Phí : 5.000.000 Đồng (áp dụng cho 1 chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật có độ dài từ 201 phút trở lên)
Phí : 3.500.000 Đồng (áp dụng cho 1 chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật có độ dài từ 151-200 phút)
Phí : 0 Đồng (Miễn phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn đối với chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia. )
Phí : 1.500.000 Đồng (áp dụng cho 1 chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật có độ dài dưới 50 phút)
Phí : 2.000.000 Đồng (áp dụng cho 1 chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật có độ dài từ 51-100 phút)
Phí : 3.000.000 Đồng (áp dụng cho 1 chương trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật có độ dài từ 101-150 phút)
	
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP);
	
đề nghị cấp giấy chứng nhận biểu diễn (24).docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu (đối với bản nhạc hoặc kịch bản sử dụng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt và chứng nhận của công ty dịch thuật);
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
01 bản sao chứng thực quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài);
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1


Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm phục vụ hành chính công  Địa chỉ: 36 Trần Phú, phường 4, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
142/2018/NĐ-CP
	
Nghị định 142/2018/NĐ-CP
	
09-10-2018
	
Chính phủ

	
79/2012/NĐ-CP 
	
Nghị định 79/2012/NĐ-CP-Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
	
05-10-2012
	
Chính phủ

	
15/2016/NĐ-CP 
	
Nghị định 15/2016/NĐ-CP-Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
	
15-03-2016
	
Chính phủ

	
01/2016/TT-BVHTTDL
	
Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL-Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bô sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
	
24-03-2016
	
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	
10/2016/TT-BVHTTDL 
	
Thông tư 10/2016/TT-BVHTTDL-Sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
	
19-10-2016
	
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	
288/2016/TT-BTC
	
Thông tư 288/2016/TT-BTC
	
15-11-2016
	
Bộ Tài chính


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Trường hợp đối tượng là doanh nghiệp thì phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
